PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA BÁN BUÔN TẠI 03 (BA) CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM THỦ ĐỨC, HÓC MÔN VÀ BÌNH ĐIỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31 /2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố)
	STT
	Tên nhóm - mặt hàng
	Phân loại theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	1
	Các loại đậu
	Thuộc nhóm 46201

	2
	Hoa tươi
	Thuộc nhóm 46202

	3
	Thuốc lá (bao gồm đã sơ chế dưới dạng sợi)
	Thuộc nhóm 46209

	4
	Gạo
	Thuộc nhóm 46310

	5
	Thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế và nội tạng dạng thịt từ gia súc, gia cầm
	Thuộc nhóm 46321

	6
	Thủy sản tươi, đông lạnh, khô, mắm như cá, động vật giáp xác (tôm, cua...), động vật thân mềm (mực, bạch tuộc...), động vật không xương sống khác sống dưới nước
	Thuộc nhóm 46322

	7
	Các loại rau, củ, quả tươi, đông lạnh
	Thuộc nhóm 46323

	8
	Trà (chè)
	Thuộc nhóm 46325

	9
	Đường
	Thuộc nhóm 46326

	10
	Trứng
	Thuộc nhóm 46329
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PHỤ LỤC 2 
DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BAO QUANH 03 (BA) CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ KHÔNG ĐƯỢC BÁN LẺ HOẶC LẬP KHO CHỨA HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố)
1. KHU VỰC CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM THỦ ĐỨC:

Các tuyến đường bao quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức như sau:

- Quốc lộ 1A (đoạn từ ngã tư Gò Dưa đến vòng xoay cầu vượt Bình Phước) thuộc phường Tam Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

- Đường Gò Dưa (đoạn từ Quốc lộ 1A đến ngã tư đường Tô Ngọc Vân) thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

- Đường Tô Ngọc Vân (đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Tam Bình đến ngã tư Gò Dưa) thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

- Tỉnh lộ 43 (đoạn từ ngã tư Gò Dưa đến ngã 3 Ngô Chí Quốc) thuộc phường Tam Bình, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

- Đường Ngô Chí Quốc (đoạn từ ngã ba Tỉnh lộ 43 đến Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 - Xí nghiệp may MINAKO) thuộc phường Tam Bình, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

- Quốc lộ 13 (đoạn từ vòng xoay cầu vượt Bình Phước đến cầu Vĩnh Bình) thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

- Khu dân cư chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Thủ Đức thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

- Khu dân cư Bình Chiểu thuộc phường Bình Chiểu quận Thủ Đức.

2. KHU VỰC CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN:

Các tuyến đường bao quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền như sau:

- Đại lộ Nguyễn Văn Linh: hai bên tuyến đường thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

- Đường Hoàng Đạo Thúy thuộc phường 7, quận 8 và nối dài qua Quốc lộ 1A thuộc xã Tân Túc, huyện Bình Chánh.

- Đường 36m thuộc phường 7, quận 8 (từ đại lộ Nguyễn Văn Linh vào chợ đầu mối Bình Điền) và ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

- Đường Rạch Cát - Bến Lức thuộc phường 7, quận 8.

- Khu dân cư Bến Lức thuộc phường 7, quận 8.

- Khu dân cư Bình Điền thuộc phường 7, quận 8.

- Khu dân cư D, E Phú Mỹ Hưng thuộc phường 7, quận 8.

- Khu đường sông liền kề với chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền là sông chợ Đệm:

+ Phía Bắc và Đông Bắc: tiếp giáp phường 16, quận 8 và thị trấn An Lạc, huyện Bình Tân.

+ Phía Tây Bắc: tiếp giáp xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

3. KHU VỰC CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÓC MÔN:

Các tuyến đường bao quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn như sau:

- Đường Nguyễn Thị Sóc (đấu nối với Quốc lộ 22 và đường Nguyễn Ảnh Thủ) thuộc xã Tân Xuân, xã Xuân Thới Đông, xã Xuân Thới Thượng và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

- Quốc lộ 22 (đoạn đường từ ngã tư Trung Chánh đến Trường Trung học cơ sở Tân Xuân) thuộc xã Trung Chánh, xã Bà Điểm, xã Tân Xuân và xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

- Đường không tên, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

- Đường không tên, ấp Trung Chánh, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn./.
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